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KẾ HOẠCH 

Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 
 

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra Kinh tế năm 2021; căn cứ Phương án Tổng 

điều tra kinh tế năm 2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-

BKH&ĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn 

bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương; căn cứ Quyết 

định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức 

Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Kế hoạch số 1559/KH-BCĐ ngày 

26/3/2020 của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương về điều tra cơ 

sở hành chính năm 2021; Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 của 

Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 

tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thu thập thông tin về các cơ sở     

kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích sau: 

Một là, đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ 

sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD); mức độ ứng dụng công nghệ 

thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, 

theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của 

Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương; 

Hai là, tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống 

kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy 

trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia; 

Ba là, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm 

gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn 

mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn 

tiếp theo của ngành Thống kê, các bộ, ngành và địa phương. 

2. Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin 

về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm 

việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở 

nước ta nhằm đáp ứng các mục đích sau: 

Một là, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy 



2 

 

hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... 

đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; 

Hai là, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các 

chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính (số cơ sở hành chính, 

số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành 

chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính); 

Ba là, bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, 

tính toán chỉ tiêu GDP, GRDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản 

quốc gia của cả nước, từng địa phương; 

Bốn là, cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính 

cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành Nội vụ, 

các bộ, ngành, địa phương. 

II. YÊU CẦU 

1. Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố, 

lưu trữ dữ liệu và bảo mật thông tin cuộc Tổng điều tra phải thực hiện nghiêm 

túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra; 

2. Thu thập, tổng hợp và công bố các số liệu có độ tin cậy cao, đầy đủ các 

nội dung điều tra theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, đảm bảo tính kế thừa và so sánh với các kỳ Tổng điều tra 

trước, đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế; 

3. Đảm bảo tính khả thi về nội dung điều tra, đáp ứng yêu cầu tổng hợp 

chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê năm 2015, chỉ tiêu thống kê cấp 

tỉnh, huyện, xã, số liệu chính thức theo đơn vị ngành kinh tế, theo địa bàn; 

4. Đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, bỏ sót, 

phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi theo hướng ứng dụng triệt để 

công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra; 

5. Việc quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc Tổng điều tra bảo đảm đúng 

chế độ hiện hành, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. 

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔNG ĐIỀU TRA 

1. Thành lập Ban Chỉ đạo các cấp và Tổ Thường trực giúp việc Ban 

Chỉ đạo các cấp 

Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh được thành 

lập tại Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

và kiện toàn lại tại Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 10/01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Giang. Đồng thời hướng dẫn các huyện, thành phố, các xã, 

phường, thị trấn trong tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo; 

Ngày 26/8/2020, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Bắc Giang đã có Công văn số 

148/HD-BCĐ hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị 

trấn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, cấp xã và Tổ Thường trực giúp 

việc Ban Chỉ đạo cấp huyện. Theo đó thời gian thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra 
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và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo cấp huyện xong trước ngày 30/9/2020, cấp 

xã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra xong trước ngày 15/10/2020. 

2. Công tác lập Bảng kê và tổng hợp danh sách 

2.1. Công tác lập Bảng kê 

a. Đối với khối các doanh nghiệp, hợp tác xã 

Tiến hành rà soát theo kế hoạch danh sách đơn vị điều tra từ các nguồn dữ 

liệu của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước), Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư (Tổng cục Thống kê, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh), Bộ NN&PTNT, 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, kết thúc vào ngày 25/02/2021. 

b. Đối với khối cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội 

 Danh sách các đơn vị điều tra được điều tra viên lập tại địa bàn điều tra, 

căn cứ vào danh sách nền do Ban Chỉ đạo tỉnh cấp. Tiến hành lập danh sách theo 

mẫu quy định và trình tự tiến hành đảm bảo tránh trùng, sót cơ sở trên địa bàn; 

- Cơ sở hành chính: Việc lập bảng kê, thu thập thông tin định danh, tổng 

hợp danh sách các cơ sở hành chính do Sở Nội vụ thực hiện; 

-  Đơn vị sự nghiệp, hiệp hội:  

+ Thu thập thông tin định danh về đơn vị điều tra là đơn vị sự nghiệp 

công lập và các cơ sở SXKD trực thuộc các đơn vị này do Ban Chỉ đạo các cấp 

tổ chức thực hiện; 

+ Thu thập thông tin định danh về đơn vị điều tra là các đơn vị sự nghiệp 

ngoài công lập, hiệp hội và các cơ sở SXKD trực thuộc các đơn vị này do Ban 

Chỉ đạo các cấp ở địa phương thực hiện; 

Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hoàn thành thông tin định danh về các cơ sở hành 

chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở SXKD thuộc các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp trước ngày 25/02/2021. 

c. Đối với khối cá thể 

- Địa bàn điều tra cơ sở SXKD cá thể phi NLTS là tổ dân phố, thôn, ấp, 

bản. Các khu vực tập trung nhiều cơ sở SXKD cá thể như chợ, siêu thị, trung 

tâm thương mại thì mỗi khu vực này là một địa bàn điều tra riêng và giao cho 

các Ban Quản lý những khu vực đó phối hợp triển khai thu thập thông tin. Ban 

Chỉ đạo các cấp căn cứ vào hướng dẫn và tình hình thực tế để phân chia số 

lượng địa bàn điều tra cho mỗi điều tra viên, giám sát viên cho phù hợp; 

- Thực hiện thu thập thông tin cơ bản của toàn bộ cơ sở SXKD cá thể phi 

NLTS, do Điều tra viên tiến hành thu thập tại địa bàn và hoàn thành trước 15/6/2021. 

d. Đối với khối cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng 

- Thông tin về các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: do Bộ Nội vụ (Ban Tôn 

giáo Chính phủ) cung cấp thông tin ban đầu; BCĐ các cấp cập nhật thông tin 

định danh về các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng do UBND các cấp quản lý, theo dõi; 

- Thông tin thực tế về các đơn vị điều tra thuộc khối tôn giáo hoàn thành 

trước ngày 15/6/2021. 
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2.2. Tổng hợp thông tin về đơn vị điều tra toàn bộ 

Tổng hợp thông tin về đơn vị điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 

theo từng địa bàn điều tra để làm căn cứ chọn mẫu điều tra, phân chia số lượng 

đơn vị điều tra và địa bàn điều tra cho điều tra viên theo từng loại đơn vị điều tra: 

doanh nghiệp; cơ sở SXKD cá thể phi NLTS; cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp; 

cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. 

3. Tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, quản trị hệ thống 

3.1. Tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên đối với điều tra doanh 

nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở SXKD cá thể và tôn giáo, tín ngưỡng 

a. Điều tra viên 

Điều tra viên là lực lượng trực tiếp điều tra và quản lý điều tra, đây là lực 

lượng quyết định đến chất lượng phiếu điều tra do vậy việc lựa chọn điều tra 

viên đối với cuộc Tổng điều tra này yêu cầu cao hơn các cuộc điều tra khác; 

+ Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: Thực hiện cung cấp 

thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra. Điều tra viên, Giám sát 

viên có trách nhiệm cung cấp tài khoản, mật khẩu để đơn vị điều tra đăng nhập 

vào hệ thống và hướng dẫn người cung cấp thông tin điền thông tin vào bảng hỏi 

điện tử (web-form) trên Trang thông tin điện tử Tổng điều tra; 

+ Đối với cơ sở SXKD cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Điều tra viên 

đến từng cơ sở gặp người cung cấp thông tin (chủ cơ sở) để phỏng vấn, kết hợp 

quan sát đối tượng điều tra để ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điện tử 

(CAPI) được thiết kế trên thiết bị điện tử cầm tay; 

Để đảm bảo tính chủ động và tiến độ Tổng điều tra, cần tuyển chọn và tập 

huấn dự phòng thêm 3% số điều tra viên; 

Việc tuyển chọn điều tra viên được kết thúc trước khi tập huấn 5 ngày, 

đồng thời gửi danh sách về Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; 

b. Giám sát viên 

Giám sát viên cấp tỉnh và giám sát viên cấp huyện với nhiệm vụ giám sát 

hoạt động của điều tra viên, hỗ trợ chuyên môn cho người tham gia điều tra ở 

cấp dưới; Giám sát viên các cấp là công chức, viên chức ngành Thống kê được 

trưng tập cho cuộc Tổng điều tra.  

+ Giám sát Ban Chỉ đạo cấp huyện tập huấn cho Ban Chỉ đạo cấp xã và 

điều tra viên; 

+ Theo dõi sát tiến độ thu thập thông tin của điều tra viên được phân công quản 

lý; đôn đốc điều tra viên thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định; 

+ Báo cáo Tổ Thường trực cấp tỉnh/huyện những vấn đề phát sinh trong 

quá trình triển khai thu thập thông tin doanh nghiệp nằm ngoài quy định của 

Phương án điều tra; 

+ Định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả công việc được phân công. 
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3.2. Tuyển chọn quản trị viên, giám sát viên đối với điều tra cơ sở hành chính 

a. Quản trị viên 

Quản trị hệ thống các cấp là công chức, viên chức ngành Nội vụ hoặc các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn am hiểu về công nghệ thông tin được trưng tập cho 

cuộc điều tra, có nhiệm vụ: 

a) Đối với QTV cấp tỉnh 

- Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ Ban Chỉ đạo cấp tỉnh;  

- Tạo lập, cấp phát, quản lý danh sách tài khoản cho các đối tượng là QTV 

cấp huyện, giám sát viên (GSV) các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các 

đơn vị hành chính cấp tỉnh (sở, ban, ngành cấp tỉnh); 

- Hỗ trợ về nghiệp vụ, sử dụng phần mềm cho các đối tượng quản lý;  

- Theo dõi, báo cáo hoạt động định kỳ và tiếp nhận thông tin sự cố phần 

mềm và kịp thời báo cho QTV TW.  

b) Đối với QTV cấp huyện 

- Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ BCĐ cấp tỉnh (từ QTV cấp tỉnh); 

- Tạo lập, cấp phát, quản lý danh sách tài khoản cho các đơn vị hành 

chính trên địa bàn quản lý;  

- Hỗ trợ về nghiệp vụ, sử dụng phần mềm cho các đối tượng quản lý; 

- Theo dõi, báo cáo hoạt động định kỳ và tiếp nhận thông tin sự cố phần 

mềm và kịp thời báo cho QTV cấp tỉnh. 

b. Giám sát viên 

Giám sát viên cấp tỉnh, huyện, thành phố là công chức ngành Nội vụ hoặc 

công chức, viên chức của các đơn vị được trưng tập cho cuộc Tổng điều tra.  

- Đối với GSV cấp tỉnh: Tối đa 05 GSV cấp tỉnh/ địa phương. Nếu theo 

thực tế: 01 GSV cấp tỉnh/ 03 huyện mà ít hơn 5 GSV thì theo số lượng thực tế. 

Đồng thời, nếu lẻ 02 đơn vị hành chính cấp huyện thì được bổ sung thêm 01 

giám sát viên cấp tỉnh (đảm bảo tối đa 5 GSV cấp tỉnh). Nếu lẻ 01 đơn vị hành 

chính cấp huyện thì không bổ sung GSV cấp tỉnh;  

- Đối với GSV cấp huyện: Trường hợp tuyển chọn giám sát viên nếu lẻ 03 

đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì được tuyển chọn bổ sung 01 giám sát viên, 

thấp hơn thì phân công bổ sung địa bàn cho giám viên, không bổ sung thêm. 

Giám sát viên cấp tỉnh, huyện có nhiệm vụ: 

+ Đối với GSV cấp tỉnh:  

- Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ BCĐ cấp tỉnh (từ QTV cấp tỉnh); 

 - Quản lý tiến độ việc thực hiện công tác điều tra của các BCĐ cấp huyện và 

đơn vị hành chính trên địa bàn được giao (theo dõi, đôn đốc qua email, thông báo...). 

 - Kiểm tra logic, rà soát nội dung chỉ tiêu trong phiếu thu thập thông tin 

của các đơn vị hành chính được phân công.  
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- Tiếp nhận những phản ánh và xử lý các thông tin từ giám sát viên cấp 

huyện hoặc trực tiếp từ đơn vị điều tra đồng thời báo cáo BCĐ cấp tỉnh những 

nội dung phản ánh của các GSV và đơn vị điều tra. 

 - Xác nhận (phê duyệt) Phiếu cung cấp thông tin về đơn vị hành chính 

(Phiếu 1/HC-TB) (sau đây gọi là Phiếu cung cấp thông tin) của các đơn vị hành 

chính do GSV cấp huyện duyệt gửi lên và Phiếu cung cấp thông tin của các đơn 

vị hành chính được phân công trực tiếp giám sát. 

+ Đối với GSV cấp huyện: 

 - Tiếp nhận và quản lý tài khoản từ BCĐ cấp tỉnh (từ QTV cấp tỉnh);  

- Quản lý tiến độ việc thực hiện công tác điều tra của các đơn vị hành 

chính trên địa bàn được giao;  

- Kiểm tra logic, rà soát nội dung chỉ tiêu trong phiếu thu thập thông tin 

của các đơn vị hành chính được phân công;  

- Tiếp nhận những phản ánh và xử lý các thông tin trực tiếp từ đơn vị điều 

tra đồng thời báo cáo BCĐ cấp huyện và GSV cấp tỉnh những nội dung phản 

ánh của đơn vị điều tra; 

 - Xác nhận (phê duyệt) Phiếu cung cấp thông tin của các đơn vị hành 

chính thuộc địa bàn được phân công giám sát. 

Ngoài ra thực hiện một số nhiệm vụ khác: 

Giám sát viên cấp tỉnh phụ trách đôn đốc, giám sát, phê duyệt việc cung cấp 

thông tin của các đơn vị hành chính cấp tỉnh (Sở, Ban, ngành cấp tỉnh), đồng thời 

đôn đốc, giám sát, phê duyệt việc cung cấp thông tin các đơn vị hành chính của cấp 

huyện được phân công phụ trách (thông qua Ban Chỉ đạo và Giám sát viên cấp 

huyện, TP). Giám sát viên cấp cấp huyện, thành phố chỉ chịu trách nhiệm đôn đốc, 

giám sát, phê duyệt việc cung cấp thông tin của các đơn vị hành chính cấp thành phố, 

thị xã và cấp huyện quản lý; ghi mã, chuyển đổi những chỉ tiêu liên quan theo các 

bảng mã quy định (đơn vị hành chính, ngành kinh tế, sản phẩm sản xuất); báo cáo 

cho Tổ Thường trực cấp tỉnh/huyện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai 

thu thập thông tin; định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả công việc được phân công. 

3.3. Căn cứ vào tình hình thực tế, số lượng đơn vị điều tra ở địa bàn điều 

tra, Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện, thành phố cần xác định số lượng điều tra viên, 

quản trị viên, giám sát viên cụ thể phù hợp với tình hình thực tế hoàn thành 

nhiệm vụ theo quy định của từng Phương án Tổng điều tra. 

4. Công tác tập huấn nghiệp vụ 

a. Cấp tỉnh 

Sau hội nghị tấp huấn ở Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành triển khai 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quán triệt nội dung, Kế hoạch Tổng điều 

tra, Phương án, các quy trình, nội dung phiếu điều tra doanh nghiệp, cơ sở hành 

chính, đơn vị sự nghiệp, cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo; tập huấn nghiệp vụ, 

công nghệ sử dụng thiết bị, phần mềm các loại phiếu điều tra; tập huấn công tác 

phân cấp, kiểm tra giám sát. 
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Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra trực tiếp cho thành 

viên Tổ Thường trực cấp tỉnh, giám sát viên cấp tỉnh và giảng viên cấp huyện. 

- Thời gian hội nghị 03 ngày (thực hiện từ ngày 01 - 03/3/2021) 

+ Tập huấn Tổng điều tra Kinh tế: 03 ngày (thực hiện từ ngày 01 - 03/3/2021) 

+ Tập huấn Tổng điều tra Cơ sở hành chính: 

- Số lớp:  01 lớp; 

- Số lượng học viên theo thực tế; 

- Thành phần: Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực Tổng điều tra tỉnh, Giám sát 

viên cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực và giảng viên cấp huyện. 

b. Cấp huyện 

Ban Chỉ đạo huyện, thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra trực 

tiếp cho điều tra viên, giám sát viên cấp huyện. 

* Tập huấn triển khai Phương án TĐT; tập huấn nghiệp vụ và công 

nghệ thông tin phiếu doanh nghiệp: 

- Số lớp:  01 lớp; 

- Thời gian:  01 ngày (thực hiện xong trước 10/3/2021); 

- Thành phần: Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực và giám sát viên cấp huyện 

(Số lượng theo thực tế); Ban Chỉ đạo cấp xã (02 người/xã); Điều tra viên phiếu 

Doanh nghiệp, Hợp tác xã; 

(Việc tuyển chọn Điều tra viên được quy định 01 ĐTV/105 doanh nghiệp; 

trên cơ sở số lượng đơn vị điều tra của huyện và quy định tuyển chọn ĐTV,  

BCĐ huyện tuyển chọn số lượng ĐTV phù hợp). 

* Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin phiếu đơn vị cơ sở 

hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: 

- Số lớp:  01 lớp; 

- Thời gian:   

+ Tập huấn Tổng điều tra đơn vị sự nghiệp, hiệp hội: 1/2 ngày (thực hiện 

xong trước ngày 10/3/2021); 

+ Tập huấn Tổng điều tra Cơ sở hành chính: 

- Thành phần: Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực và giám sát viên cấp huyện 

(số lượng theo thực tế); Điều tra viên đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; Quản trị viên 

phiếu cơ sở hành chính. 

(Việc tuyển chọn Điều tra viên được quy định 01 ĐTV/01 huyện). 

* Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin phiếu cá thể, tôn giáo: 

- Số lớp:  01 lớp; 

- Thời gian:  01 ngày (thực hiện xong trước ngày 30/5/2021); 

- Thành phần: BCĐ, Tổ Thường trực và giám sát viên cấp huyện (số lượng 

theo thực tế); Ban Chỉ đạo cấp xã (01 người/xã); Điều tra viên phiếu cá thể, tôn giáo; 
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(Việc tuyển chọn Điều tra viên được quy định 01 ĐTV/205 cơ sở, tối thiểu 

01 ĐTV/xã; trên cơ sở số lượng đơn vị điều tra của huyện và quy định tuyển 
chọn ĐTV, BCĐ huyện tuyển chọn số lượng ĐTV phù hợp). 

5. Hoạt động tuyên truyền 

a. Công tác tuyên truyền 

- Hoạt động tuyên truyền cần tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, 

nội dung, kế hoạch, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quá 

trình thực hiện Tổng điều tra; 

- Ban Chỉ đạo các cấp cần huy động tối đa các nguồn lực phục vụ công tác 

tuyên truyền Tổng điều tra đảm bảo thiết thực, hiệu quả như: Tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát thanh, truyền hình, loa truyền 

thanh, báo viết, báo điện tử, bản tin...); cổ động (áp phích, khẩu hiệu, logo...); 

- Vận động các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng thực hiện tuyên truyền 

sâu rộng để các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra tích cực hưởng ứng 

cuộc Tổng điều tra. 

b. Thời gian thực hiện hoạt động tuyên truyền 

- Tuyên truyền nội dung chung về Tổng điều tra và chuyên đề về doanh 

nghiệp, cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp bắt đầu từ tháng 02/2021;  

- Tuyên truyền nội dung Tổng điều tra về cơ sở cá thể, tôn giáo từ tháng 5 

đến tháng 7/2021.  

II. TRIỂN KHAI THU THẬP THÔNG TIN 

1. Thời điểm, thời kỳ điều tra, thời gian chuẩn bị và thu thập thông tin 

a. Thời điểm điều tra 

- Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: Thời điểm điều tra tiến hành 

vào ngày 01/3/2021. 

Những chỉ tiêu thu thập theo thời điểm điều tra được lấy thông tin phát 

sinh tại thời điểm điều tra tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị điều tra được quy định 

cụ thể trong từng loại phiếu (áp dụng cho một số chỉ tiêu như tồn kho đầu kỳ và 

cuối kỳ, lao động đầu kỳ và cuối kỳ,...). 

- Đối với cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo: Thời điểm điều tra tiến hành 

vào ngày 01/7/2021. 

b. Thời kỳ điều tra 

Những chỉ tiêu thu thập theo thời kỳ được lấy thông tin theo số liệu phát 

sinh trong năm 2020 và các tháng năm 2021 tùy theo từng chỉ tiêu và đơn vị 

điều tra, được quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra. 

c. Thời gian chuẩn bị thu thập thông tin 

- Đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp: Thời gian chuẩn bị thu thập 

thông tin từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021; 

- Đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội: Thời gian chuẩn bị thu 

thập thông tin từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021; 
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- Đối với cơ sở SXKD cá thể: Thời gian chuẩn bị thu thập thông tin từ 

ngày 02/5/2021 đến hết ngày 15/6/2021;  

- Đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Thời gian chuẩn bị thu thập thông tin 

từ ngày 01/6/2021 đến hết ngày 15/6/2021; 

d. Thời gian thu thập thông tin 

- Đối với đơn vị điều tra là doanh nghiệp: Thời gian thu thập thông tin từ 

ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021; 

- Đối với đơn vị hành chính, sự nghiệp, hiệp hội: Thời gian thu thập thông 

tin từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 30/4/2021; 

- Đối với cơ sở SXKD cá thể: Thời gian thu thập thông tin từ ngày 

01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021; 

- Đối với cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Thời gian thu thập thông tin từ ngày 

01/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021. 

2. Công tác điều tra thu thập thông tin 

a. Thu thập thông tin qua web-form 

Thu thập thông tin qua web-form được áp dụng chung cho cả hai giai 

đoạn điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu, bao gồm các công việc sau: 

- Điều tra viên liên hệ và cung cấp tài khoản cho doanh nghiệp, đơn vị sự 

nghiệp, hiệp hội; 

- Doanh nghiệp, cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đăng nhập vào hệ 

thống và thực hiện cung cấp thông tin theo hướng dẫn của điều tra viên, quản trị viên; 

 - Sau khi doanh nghiệp, cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội hoàn thành 

cung cấp thông tin, điều tra viên, quản trị viên có trách nhiệm kiểm tra chất lượng thông 

tin kê khai, xác minh lại thông tin do doanh nghiệp, cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, 

hiệp hội đã cung cấp (nếu cần) và tiến hành hoàn thiện bảng hỏi điện tử; 

 - Bảng hỏi điện tử được kiểm tra, làm sạch, điều tra viên thực hiện ghi mã 

sản phẩm/dịch vụ (theo mã ngành sản phẩm VCPA 2018) do doanh nghiệp, chi 

nhánh của doanh nghiệp, cơ sở hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội đã kê khai 

và xác nhận hoàn thành bảng hỏi điện tử trên hệ thống. 

b. Thu thập thông tin qua phỏng vấn trực tiếp 

- Đối với việc thu thập thông tin tại cơ sở SXKD cá thể: Trước khi đến 

hộ, điều tra viên cùng giám sát viên kiểm tra lại thiết bị di động và thông tin 

định danh của từng địa bàn điều tra. Thiết bị di động (máy tính bảng, điện 

thoại thông minh) được huy động từ các điều tra viên hoặc các tổ chức tại địa 

phương theo hình thức hỗ trợ thuê thiết bị; 

- Đối với những cơ sở điều tra đầu tiên, điều tra viên đi cùng cán bộ tổ 

dân phố, thôn (ấp, bản), để cùng phỏng vấn chủ cơ sở, đồng thời xem xét các 

thông tin chủ cơ sở cung cấp có sát với thực tế hay không, từ đó rút kinh 

nghiệm phương pháp phỏng vấn đối với các cơ sở tiếp theo; 

Trong quá trình thu thập thông tin, nếu chủ cơ sở chưa rõ câu hỏi, điều 

tra viên cần giải thích thêm. Điều tra viên chỉ ghi vào phiếu những thông tin 
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trung thực và đã được kiểm tra, nhất là các thông tin về doanh thu, sản lượng 

SXKD. Điều tra viên tuyệt đối không được tự ý ghi chép vào phiếu những 

thông tin sai sự thật dưới mọi hình thức; 

- Đối với các đơn vị điều tra là cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng điều tra viên 

cần thông báo trước cho các đơn vị điều tra về thời gian điều tra viên đến và 

khoảng thời gian cần thiết dành cho việc thu thập thông tin. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra 

Nhằm đảm bảo chất lượng của cuộc Tổng điều tra và giải quyết kịp thời 

các vấn đề phát sinh trong quá trình tiến hành Tổng điều tra. Ban Chỉ đạo các 

cấp có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm 

tra kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian từ khâu lập 

bảng kê, tập huấn nghiệp vụ, thu thập thông tin và tổng hợp nhanh số liệu; 

- Nội dung giám sát, kiểm tra, thanh tra gồm: Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc 

tổ chức các lớp tập huấn, thu thập thông tin của đơn vị điều tra, số lượng và chất lượng 

thông tin do cơ sở cung cấp, các thủ tục hành chính, kiểm tra thực địa tại địa bàn; 

- Hình thức giám sát, kiểm tra, thanh tra: Kiểm tra chéo, cấp trên giám 

sát, kiểm tra, thanh tra cấp dưới, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất, 

kiểm tra trọng điểm, tổng kiểm tra trước khi nghiệm thu. BCĐ cấp trên kiểm 

tra điển hình việc tổ chức và thực hiện điều tra đối với cấp dưới để phát hiện 

và giải quyết tại chỗ, kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình điều tra; 

- Nhằm bảo đảm chất lượng của thông tin thu thập tại địa bàn trước khi 

nghiệm thu. Tổ trưởng điều tra phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trực 

tiếp đến một số cơ sở để kiểm tra việc thu thập thông tin, kiểm tra kết quả 

phiếu điều tra điện tử. Công tác kiểm tra phiếu của các điều tra viên cần được 

thực hiện thường xuyên, không để dồn nhiều ngày; 

Lực lượng giám sát, kiểm tra, thanh tra là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thường 

trực giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp; các giám sát viên là công chức Cục Thống kê, 

Sở Nội vụ và công chức Chi cục Thống kê, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố. 

III. CÔNG TÁC NGHIỆM THU 

1. Nội dung nghiệm thu 

Nội dung nghiệm thu được thực hiện đối với từng loại phiếu, mức độ đầy đủ 

các chỉ tiêu và chất lượng số liệu của phiếu. Các thành phần tham gia nghiệm thu 

cùng lập và ký biên bản nghiệm thu và chịu trách nhiệm về kết quả đã nghiệm thu.  

2. Thời giam nghiệm thu 

- BCĐ cấp huyện nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp xã và 

điều tra viên: Hoàn thành trước ngày 20/8/2021; 

- BCĐ cấp tỉnh nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp huyện: 

Hoàn thành trước ngày 10/9/2021; 

- BCĐ TW nghiệm thu kết quả Tổng điều tra của BCĐ cấp tỉnh: Hoàn 

thành trước ngày 01/10/2021. 
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(Riêng khối doanh nghiệp thời gian và quy trình nghiệm thu được ghi chi tiết 

tại Phụ lục 03 của Phương án Tổng điều tra Kinh tế được Ban hành kèm theo Quyết 
định số 1344/QĐ-TCTK ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA 

- Thông tin về kết quả Tổng điều tra Kinh tế do Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê công bố theo quy định của pháp luật; 

- Thông tin về kết quả điều tra cơ sở hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

công bố theo quy định của pháp luật; 

- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh công bố kết quả Tổng điều tra Kinh tế ở địa 

phương mình theo đúng kết quả do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã công bố; 

- Giám đốc Sở Nội vụ công bố kết quả Tổng điều tra Cơ sở hành chính ở 

địa phương mình theo đúng kết quả do Bộ trưởng Bộ Nội vụ công bố theo quy 

định của pháp luật; 

- Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12/2021; 

- Kết quả chính thức Tổng điều tra công bố vào tháng 02/2022. 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ vào Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh và tình hình 

thực tế của địa phương, Ban Chỉ đạo TĐT cấp huyện, cấp xã xây dựng Kế hoạch 

Tổng điều tra trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra 

theo đúng Phương án quy định; 

Giao Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh theo dõi, đôn đốc và 

kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; đồng thời định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh 

hàng tháng theo tiến độ thực hiện; 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra Cơ sở 

hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng 

điều tra các cấp căn cứ thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Trưởng ban; 

- Thành viên BCĐ tỉnh; 

- BCĐ huyện, thành phố; 

- Tổ TT BCĐ tỉnh; 

- BCĐ TW (b/c); 

- Lưu: Tổ TT. 

 

 

 TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phan Thế Tuấn 
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